
Mẫu số 4-ĐLBH 
(Ban hành kèm theo Thông tư 
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 BÁO CÁO 
Danh sách đại lý bảo hiểm

- Tên doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài, tổ chức tương hỗ cung cấp bảo hiểm vi mô:..............................
- Kỳ báo cáo:..................... Từ..........................đến.....................
Phần 1: Số lượng đại lý bảo hiểm
	STT
	Chỉ tiêu
	Đại lý 
cá nhân
	Đại lý tổ chức

	
	
	
	Tổ chức
	Cá nhân trong 
tổ chức

	1
	Tổng số đại lý hoạt động cuối kỳ
	
	
	

	2
	Tổng số đại lý tăng trong kỳ báo cáo
	
	
	

	
	Đại lý tuyển mới trong kỳ
	
	
	

	
	Đại lý tái tục hợp đồng
	
	
	

	3
	Tổng số đại lý giảm trong kỳ 
	
	
	

	
	Đại lý thôi việc trong kỳ 
	
	
	

	
	Đại lý hết hạn hợp đồng
	
	
	

	4
	Đại lý vi phạm quy định pháp luật
	
	
	


Phần 2: Danh sách đại lý bảo hiểm
	STT
	Họ và tên đại lý bảo hiểm
	Ngày tháng năm sinh
	Số CMTND/
Mã số thuế
	Chứng chỉ đại lý bảo hiểm
	Hợp đồng đại lý bảo hiểm
	Ngày thôi việc/Ngày hết hạn hợp đồng
	Tình trạng
	Ghi chú

	
	
	
	
	Số
	Ngày
	Số
	Ngày
	
	Tăng
	Giảm
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	A
	ĐẠI LÝ CÁ NHÂN
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	A1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	A2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	B
	ĐẠI LÝ TỔ CHỨC
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	B1
	Tên tổ chức
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	B1.1.
	Cá nhân thuộc tổ chức
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	B1.2.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	B2
	Tên tổ chức
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	B2.1.
	Cá nhân thuộc tổ chức
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	B2.2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Chúng tôi xin đảm bảo những thông tin trên là đúng sự thực.

	NGƯỜI LẬP BIỂU
 (Ký và ghi rõ họ tên)
	NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
 (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)




